Đề cương Toán 7
ĐA THỨC MỘT BIẾN
A. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƠN THỨC
[bookmark: _GoBack]Dạng 1: Nhận biết đơn thức 
Bài 18. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức một biến? 






a) ;			b) ;			c)  ;	






d); 			e)  ;			f) ;		






g)  ;			h)  ;			i)  ;	 
Bài 19.  Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức một biến sau :




a) ;		b) ; 		c)		d) 
Dạng 2: Các phép toán về đơn thức
Bài 21. Thu gọn đơn thức rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn.





a) 		b) 		c) 	d) ( là hằng số)
Bài 22. Thu gọn đơn thức rồi tìm bậc của đơn thức thu gọn.


a) ;			b) 



c)  ;			d)  với  là hằng số.
Bài 23.  Tính tổng, hiệu các biểu thức sau:



a) ;				b) ;		c) 



d) 		e) ;		f) 


Bài 24. Tính giá trị biểu thức  tại 



Bài 26. Tính giá trị của biểu thức  biết rằng  tại  



Bài 27. Tính giá trị của biểu thức  biết rằng  tại 

Bài 28. Xác định  để		


a) ;		b) 

B. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA THỨC MỘT BIẾN
Dạng 3. Thu gọn và sắp xếp đa thức một biến
Bài 29. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử đa thức sau theo lũy thừa giảm dần của biến rồi tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của các đa thức


a) ;			b) 


c) ;				d) 


e) 	f) 
Bài 31. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử đa thức sau theo lũy thừa tăng dần của biến rồi tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của các đa thức


a) ;				b) 

c)

d)
Dạng 4. Xác định đa thức biết các hệ số và bậc của đa thức



Bài 36.  Cho đa thức .Biết rằng bậc của đa thức N bằng . Tìm 





Bài 37. Cho đa thức . Biết rằng đa thức này có bậc bằng  và  là số nguyên tố nhỏ hơn  . Tìm  ?

Bài 38. Cho đa thức  




[bookmark: _Hlk113201715]Viết đa thức dưới dạng thu gọn với các hệ số bằng số, biết rằng đa thức  có bậc là , hệ số cao nhất là , hệ số tự do là 

Dạng 5.  Tính giá trị của biểu thức 


Bài 39. Tính giá trị của đa thức  tại 

Bài 40. Tính giá trị của đa thức   

tại 

Bài 41. Cho biểu thức 


a) Tính giá trị của  tại 


b) Tính giá trị của  tại  
Dạng 6.  Nghiệm của đa thức một biến



Bài 42.  Cho  Trong các giá trị . Giá trị nào là nghiệm của 



Bài 43.  Cho  Trong các giá trị . Giá trị nào là nghiệm của 
Bài 44. Tìm nghiệm của đa thức.


[bookmark: _Hlk113205931]a) 	b) 


c) 	d) 


e) 					  f) 
Bài 46. Chứng tỏ các đa thức sau không có nghiệm:



a)  ;	b) ;	c)  .


BÀI 3: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN
Dạng 1: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến 

Bài 47.  Cho hai đa thức: 


a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.


b)  Tính , 


Bài 48.  Cho hai đa thức: 
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến 


b) Tính , 
Bài 49.  Tính tổng và hiệu của các đa thức P(x), Q(x) sau: 

a)  




b)  
Bài 50. Tính tổng và hiệu của các đa thức P(x), Q(x) sau: 


a)  và 


b)  và 


Bài 51. Cho ba đa thức  và . Tính:      


a) 			b) 
Dạng 2: Tìm đa thức chưa biết 


Bài 53. Cho đa thức  Tìm các đa thức  sao cho:


a)	b) 

c)
Dạng 3: Bài toán kết hợp. 



Bài 57. Cho 2 đa thức  và .


a)   Tính  và 


b)  Tìm nghiệm của  và .

Bài 58. Cho hai đa thức: 



a) Thu gọn đa thức và sắp xếp các hạng tử  của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến .


b) Tính 			c) Tìm nghiệm của đa thức 


Bài 59. Cho hai đa thức 

a) Tính 


b) Tìm đa thức biết 


c)  Kiểm tra có phải là nghiệm của đa thức  không ?
Bài 60. Cho hai đa thức 





a) Thu gọn hai đa thức và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dẫn của biến .


b) Tính 



[bookmark: _Hlk113391776]c) Chứng tỏ là nghiệm của đa thức nhưng không phải là nghiệm của đa thức .
Bài 62. Cho các đa thức:






a) Thu gọn rồi các đa thức trên và sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

b)  Tính . 


c) Tìm nghiệm của đa thức  biết .

BÀI 4: PHÉP NHÂN ĐA THỨC MỘT BIẾN
Dạng 1: Nhân đơn thức với đa thức 
Bài 63.  Tính


[bookmark: _Hlk113437866]a) 					b) 


c) 				d) 


[bookmark: _Hlk113438255]e) ;				f) 


[bookmark: _Hlk113438956]g) ;			h) 
Dạng 2: Nhân đa thức với đa thức
Bài 65.   Tính


[bookmark: _Hlk113565228]a) ;				b) 


[bookmark: _Hlk113565776]c) ;			d) ;			


e) 	f) 
Dạng 3: Rút gọn biểu thức
Bài 67.  Rút gọn


a) ;			b) 


c) ;		 	d)


e) ;			f) 

g) 

Bài 69. Cho các đa thức:


 
a) Thu gọn, sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b)  Tính .

c)  Tìm nghiệm của .

Dạng 4: Toán thực tế

Bài 70. Một hình vuông có độ dài một cạnh bằng . Viết đa thức biểu thị chu vi của hình vuông.


Bài 71. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc hết thời gian ). Viết biểu thức biểu thị quãng đường đi được của người đó.
Bài 72. Một hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 3 cm. Viết đa thức biểu thị diện tích của  hình chữ nhật đã cho.


Bài 73. Một hình chữ nhật có chiều rộng Chiều dài lớn hơn chiều rộng m. Viết đa thức biểu thị diện tích của hình chữ nhật đã cho.

Bài 74. Một hình vuông có cạnh bằng  ..  Viết biểu thức biểu thị diện tích của hình vuông đã cho.

BÀI 5: PHÉP CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN
Bài 79. Tính


a) 					b) 



c) 			d) 


[bookmark: _Hlk116040043]e) 		f) 		
Bài 82. Tính


a)		b) 


c) 		d) 			

e) 

a) 

b) 

Bài 85. Tìm thương Q và dư R sao cho  biết


a) 


b) 


c) 
Bài 86. Tìm a và b để đa thức A chia hết cho đa thức B với:


a) 


b) 

Bài 87. Cho đa thức 



a) Tính 			b) Tìm  để 
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